




    CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN 
                                          HỘI THI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN NĂM 2014

Câu 1: 
Từ ngày thành lập đến nay Công đoàn Việt Nam có mấy lần đổi tên? Vào những năm nào và tên gọi ở các thời kỳ đó là gì? Tại sao có sự đổi tên?
Gợi ý trả lời: 
- Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam có 6 lần đổi tên:

- Khi mới thành lập –năm 1929- Công đoàn Việt Nam có tên là Công Hội đỏ;  năm 1936 đổi tên thành Nghiệp đoàn Ái Hữu (lần 1); năm 1939 đổi tên thành Hội Công nhân Phản đế (lần 2); năm 1941 đổi tên thành Hội Công nhân Cứu quốc (lần 3); năm 1946 đổi tên thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (lần 4); năm 1961 đổi tên thành Tổng Công đoàn Việt Nam (lần 5); năm 1988 đổi tên thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (lần 6);

- Việc đổi tên là do yêu cầu khách quan của Cách mạng Việt Nam và đặc điểm tình hình của mỗi thời kỳ, nhưng bản chất và mục tiêu của Công đoàn Việt Nam vẫn không thay đổi.
Câu 2:
Đồng chí cho biết từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam trải qua mấy kỳ đại hội? Nêu ngày, tháng, năm tổ chức các kỳ đại hội đó và người được bầu làm chủ tịch?  
Gợi ý trả lời: 
- Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Việt Nam đã trải qua 11 kỳ đại hội:

+ Đại hội lần thứ I tiến hành từ ngày 01 đến ngày 15/1/1950; Đồng chí Hoàng Quốc Việt được đại hội bầu làm Chủ tịch.  
 - Ðại hội lần thứ II tiến hành từ ngày 23 đến 27/2/1961; Đồng chí Hoàng Quốc Việt được đại hội bầu lại làm Chủ tịch.  

- Ðại hội lần thứ III tiến hành từ ngày 11 đến ngày 14/2/1974 và bầu lại Đồng chí Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch.
- Ðại hội lần thứ IV tiến hành từ ngày 08 đến ngày 11/5/1978 và bầu Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Bộ Chính trị BCH T.Ư Ðảng làm Chủ tịch.  

- Ðại hội lần thứ V tiến hành từ ngày 16 đến ngày 18/11/1983 và bầu lại Đồng chí Nguyễn Ðức Thuận làm Chủ tịch. Tháng 2-1987 đồng chí Phạm Thế Duyệt được bầu làm Chủ tịch.  

 - Ðại hội lần thứ VI tiến hành từ ngày 17 đến ngày 20/10/1988 và Đồng chí Nguyễn Văn Tư làm Chủ tịch. 
- Ðại hội lần thứ VII tiến hành từ ngày 09 đến ngày 12/11/1993 và bầu lại Đồng chí Đồng chí Nguyễn Văn Tư làm Chủ tịch. 
- Ðại hội lần thứ VIII tiến hành từ ngày 03 đến ngày 6/11/1998 và bầu lại Đồng chí Cù thị Hậu làm Chủ tịch. 
- Ðại hội lần thứ IX tiến hành từ ngày 10 đến ngày 13/10/2003 và bầu lại Đồng chí Cù Thị Hậu làm Chủ tịch. Tháng 12/2006, đồng chí Ðặng Ngọc Tùng ủy viên TW Đảng được bầu làm Chủ tịch. 

 - Ðại hội lần thứ X tiến hành từ ngày 02 đến ngày 05/11/2008 và bầu lại Đồng chí Đặng Ngọc Tùng làm Chủ tịch.
- Đại hội lần thứ XI tiến hành từ ngày 27 đến ngày 30/7/2013 và bầu lại Đồng chí Đặng Ngọc Tùng làm Chủ tịch. 
 Câu 3:
Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng trải qua mấy kỳ đại hội? Nêu ngày, tháng, năm tổ chức các kỳ đại hội đó và người được bầu làm chủ tịch (hoặc thư ký)?  

Gợi ý trả lời: Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã trải qua 8 kỳ đại hội:

+ Đại hội lần thứ I:  Từ 07-09/12/1977; đồng chí Hồ Ngọc Tấn được bầu làm Thư ký. 
Đến tháng 3/1980 đ/c Nguyễn Như thay đ/c Hồ Ngọc Tấn -chuyển công tác khác.
+ Ðại hội lần thứ II: từ 23-25/8/1983; đồng chí Nguyễn Như được bầu làm Thư ký.
Đến năm 1987, đồng chí Nguyễn Hoài Bão thay đồng chí Nguyễn Như -chuyển công tác.

+ Đại hội lần thứ III: từ 08-10/9/1988; đồng chí Hà Huy Do được bầu làm Thư ký.
+ Đại hội lần thứ IV: từ 22-24/6/1993; đồng chí Đặng Văn An được bầu làm Chủ tịch.
Đến tháng 01/1997, đồng chí Đỗ Đức Xuyến thay đồng chí Đặng Văn An -chuyển công tác khác.


+ Đại hội lần thứ V:  từ 20-21/7/1998; đồng chí Đỗ Đức Xuyến được bầu làm Chủ tịch.
Đến 8/2001, đồng chí Phạm Văn Vượng thay đồng chí Đỗ Đức Xuyến - nghỉ hưu.
+ Đại hội lần thứ VI: từ 21-23/7/2003, đồng chí Phạm Văn Vượng được bầu làm Chủ tịch.

 Tháng 3/2005, đồng chí Nguyễn Minh Hùng được bầu làm Chủ tịch thay đồng chí Phạm Văn Vượng –chuyển công tác khác.
+ Đại hội lần thứ VII: từ 19-21/5/2008; đồng chí Nguyễn Minh Hùng được bầu lại làm Chủ tịch.
+ Đại hội lần thứ VIII: từ 28-29/3/2013; đồng chí Nguyễn Minh Hùng được bầu lại làm Chủ tịch.

Câu 4: 
Tổ chức Công đoàn Việt Nam có bao nhiêu chức năng? Nêu mối quan hệ của các chức năng đó? Hiện nay trong các chức năng đó chức năng nào có ý nghĩa trung tâm?
Gợi ý trả lời:   
- Tổ chức Công đoàn Việt Nam có 3 chức năng:

1. Công đoàn đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người lao động.

2. Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế xã hội, quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng của mình, thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn có trách nhiệm tổ chức, giáo dục động viên người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

- Các chức năng của công đoàn là một chỉnh thể, một hệ thống đồng bộ, đan xen tương tác lẫn nhau; trong đó, chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động mang ý nghĩa trung tâm – mục tiêu hoạt động công đoàn. Từ các chức năng này sẽ định ra các nhiệm vụ cụ thể của Công đoàn.

 Câu 5:
 Trình bày các nội dung công tác xây dựng tổ chức công đoàn?
Gợi ý trả lời: 
- Nội dung công tác xây dựng tổ chức công đoàn có bốn (4) nội dung cơ bản sau:
1. Phát triển đoàn viên và tổ chức cơ sở của công đoàn: CĐCS có trách nhiệm: vận động CNLĐ hiểu biết gia nhập và hoạt động công đoàn.  Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm: nghiên cứu các hình thức vận động và tổ chức tập hợp, thành lập tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động.

Nhiệm vụ chủ yếu của công tác phát triển đoàn viên và tổ chức cơ sở của CĐ: 
a. Tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập Công đoàn.
b. Phải tuyên truyền cả 2 phía người lao động và người sử dụng lao động.

c. Lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp để tập hợp người lao động vào công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn.

2. Xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh: Thực hiện theo Hướng dẫn 06/HD-LĐLĐ ngày 06/6/2011; đối với các công đoàn cơ sở thuộc trường học theo Hướng dẫn số 13/HD-LĐLĐ ngày 29/11/2011 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng. Chú ý thực hiện các biện pháp sau đây:
- Bám sát, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của CĐCS;
- Tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động công đoàn;
- Luôn đổi mới hình thức và phương pháp hoạt động;
- Xây dựng mối quan hệ phối hợp có hiệu quả với lãnh đạo và quản lý sản xuất, với các tổ chức quần chúng khác trong cơ sở;
- Thường xuyên nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở;
- Thường xuyên kiểm tra và tổng kết công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức công đoàn cấp trên cơ sở:

- Phải xuất phát từ chức năng, yêu cầu nhiệm vụ mà hình thành, củng cố hoặc sắp xếp lại các bộ phận của hệ thống tổ chức;
- Phải xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cấp trong hệ thống tổ chức và sự phối hợp giữa các cấp trong việc thực hiện nhiêm vụ chung.

4. Nâng cao trình độ cán bộ và cải tiến lề lối làm việc của bộ máy tổ chức.

Câu 6: 
Đồng chí cho biết, Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI qui định đoàn viên công đoàn có bao nhiêu quyền, gồm những quyền nào?
Gợi ý trả lời:

- Theo Điều 3, Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định đoàn viên có bảy (7) quyền:

1. Được tham gia thành lập công đoàn cơ sở và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2. Được yêu cầu công đoàn đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm.
3. Được thông tin, thảo luận, đề xuất và biểu quyết công việc của công đoàn; đề xuất với công đoàn kiến nghị với người sử dụng lao động về thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động. Được thông tin về các quy định của công đoàn và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động.

4. Được ứng cử, đề cử, bầu cử cơ quan lãnh đạo công đoàn; chất vấn cán bộ công đoàn; kiến nghị xử lý kỷ luật cán bộ công đoàn có sai phạm. Những đoàn viên ưu tú được công đoàn giới thiệu để Đảng xem xét kết nạp, giới thiệu để bầu vào cơ quan lãnh đạo của Đảng (nếu là đảng viên), của nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội khác.

5. Được công đoàn hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí về pháp luật lao động, công đoàn; được công đoàn đại diện tham gia tố tụng các vụ án về lao động để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng theo quy định của pháp luật.

6. Được công đoàn hướng dẫn, giúp đỡ học nghề, tìm việc làm, ưu tiên xét vào đại học tại các trường, lớp do công đoàn tổ chức; thăm hỏi, giúp đỡ khi ốm đau, khi gặp khó khăn; được tham gia các sinh hoạt văn hóa, thể thao, du lịch do công đoàn tổ chức.
7. Được nghỉ sinh hoạt công đoàn khi nghỉ hưu, được công đoàn cơ sở nơi làm thủ tục về nghỉ và công đoàn địa phương nơi cư trú giúp đỡ khi khó khăn; được tham gia sinh hoạt câu lạc bộ hưu trí, ban liên lạc do công đoàn giúp đỡ.

Câu 7: 
Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI, đoàn viên công đoàn có mấy nhiệm vụ, gồm những nhiệm vụ gì?

Gợi ý trả lời:
- Theo Điều 4, chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định đoàn viên có 4 nhiệm vụ:
1. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn, tham gia các hoạt động và sinh hoạt công đoàn, đóng đoàn phí, xây dựng tổ chức Công đoàn.

3. Không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; rèn luyện phẩm chất giai cấp công nhân.
4. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, lao động có hiệu qủa; cùng nhau chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.
Câu 8:
 Đồng chí cho biết, theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI cán bộ công đoàn có mấy nhiệm vụ? gồm những nhiệm vụ gì?

Gợi ý trả lời: 
- Khoản 1, Điều 6, Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định cán bộ công đoàn có năm (5) nhiệm vụ.
1. Liên hệ chặt chẽ với đoàn viên và người lao động; tôn trọng ý kiến của đoàn viên và người lao động; báo cáo, phản ánh và thực hiện thông tin hai chiều giữa các cấp công đoàn, giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc đại diện của người sử dụng lao động.

2. Tổ chức đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoặc giữa tổ chức công đoàn với đại diện của người sử dụng lao động.

3. Phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

4. Đấu tranh chống những biểu hiện vi phạm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. 
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổ chức công đoàn phân công.

Câu 9:
 
Nêu những quyền hạn của cán bộ công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI ?
Gợi ý trả lời:

- Khoản 2, Điều 6, Chương I Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định cán bộ công đoàn có bảy (7) quyền hạn:
1. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

2. Được thực hiện các quyền của cán bộ công đoàn trong quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động, công đoàn.

3. Tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật.

4. Được đảm bảo điều kiện hoạt động công đoàn tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của Luật Công đoàn; được công đoàn bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do tổ chức công đoàn phân công.

5. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn.

6. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.
7. Cán bộ công đoàn không chuyên trách khi có đủ điều kiện theo quy định và có nguyện vọng được xem xét ưu tiên tuyển dụng làm cán bộ công đoàn chuyên trách khi cơ quan tuyển dụng có nhu cầu.
Câu 10: 

Luật Công đoàn xác định bao nhiêu nhóm hành vi bị cấm trong việc thực hiện quyền công đoàn? Nêu những hành vi bị nghiêm cấm đó?
Gợi ý trả lời: 

- Điều 9 Luật Công đoàn xác định có bốn (4) nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện quyền công đoàn; gồm:
1. Cản trở, gây khó khăn trong việc thực hiện quyền công đoàn.
2. Phân biệt đối xử hoặc có hành vi gây bất lợi đối với người lao động vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
3. Sử dụng biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.
4. Lợi dụng quyền công đoàn để vi phạm pháp luật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.
Câu 11: 

Quyền và trách nhiệm công đoàn được quy định ở những điều nào trong Luật Công đoàn năm 2012 (LCĐ)? Hãy nêu những qui định này?
Gợi ý trả lời: 

 Từ Điều 10 đến Điều 17 của LCĐ xác định Công đoàn có bảy (7) quyền và trách nhiệm như sau:

1. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (Điều 10 và Điều 17- LCĐ);

2. Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội (Điều 11- LCĐ);

3. Trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến Công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động (Điều 12 - LCĐ); 

4. Tham dự các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị của các cơ quan, tổ chức hữu quan cùng cấp khi bàn những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động (Điều 13 - LCĐ).

5. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động (Điều 14 - LCĐ).

6. Tuyên truyền, vận động, giáo dục người lao động (Điều 15 - LCĐ). 

7. Phát triển đoàn viên công đoàn và công đoàn cơ sở (Điều 16 - LCĐ);; 

Câu 12:

 Luật Công đoàn 2012 (LCĐ) quy định quyền công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như thế nào?

Gợi ý trả lời: 

- Theo Điều 14 của LCĐ quy định quyền của Công đoàn tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp như sau:
1. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ, chính sách, pháp luật khác có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; điều tra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này, Công đoàn có quyền sau đây:
a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan;
b) Kiến nghị biện pháp sửa chữa thiếu sót, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật;
c) Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khoẻ, tính mạng người lao động, Công đoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động.
Câu 13:

 Luật Công đoàn 2012 (LCĐ) qui định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn như thế nào?
Gợi ý trả lời: 

- Theo Điều 22 của LCĐ quy định cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có 9 trách nhiệm đối với Công đoàn như sau:
1. Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.
2. Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
3. Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.
4. Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
5. Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.
6. Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.
7. Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.
8. Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động.
9. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật.
Câu 14: 
Nêu những bảo đảm điều kiện hoạt động của Công đoàn theo Luật Công đoàn 2012 (LCĐ)?

Gợi ý trả lời: 

- Theo Điều 24 của LCĐ qui định có 5 nhóm điều kiện hoạt động Công đoàn cụ thể như sau:
1. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm bố trí nơi làm việc và tạo điều kiện về phương tiện làm việc cần thiết cho công đoàn cùng cấp hoạt động.
2. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 giờ làm việc trong một tháng đối với chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở; 12 giờ làm việc trong 01 tháng đối với ủy viên ban chấp hành, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn để làm công tác công đoàn và được đơn vị sử dụng lao động trả lương. Tuỳ theo quy mô cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà ban chấp hành công đoàn cơ sở và đơn vị sử dụng lao động thoả thuận về thời gian tăng thêm.
3. Cán bộ công đoàn không chuyên trách được nghỉ làm việc và được hưởng lương do đơn vị sử dụng lao động chi trả trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập; chi phí đi lại, ăn ở và sinh hoạt trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do cấp công đoàn triệu tập chi trả.
4. Cán bộ công đoàn không chuyên trách do đơn vị sử dụng lao động trả lương, được hưởng phụ cấp trách nhiệm cán bộ công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
5. Cán bộ công đoàn chuyên trách do Công đoàn trả lương, được đơn vị sử dụng lao động bảo đảm quyền lợi và phúc lợi tập thể như người lao động đang làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Câu 15:
Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) quy định về nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động và các loại hợp đồng lao động như thế nào?

Gợi ý trả lời:

* Theo Điều 18 của BLLĐ quy định về nghĩa vụ giao kết HĐLĐ như sau:

- Trước khi nhận NLĐ vào làm việc, NSDLĐ và NLĐ phải trực tiếp giao kết HĐLĐ; 

- Trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết HĐLĐ phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ;
- Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm NLĐ có thể ủy quyền cho một NLĐ trong nhóm để giao kết HĐLĐ bằng văn bản; trường hợp này HĐLĐ có hiệu lực như giao kết với từng người. HĐLĐ do người được ủy quyền giao kết phải kèm danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng NLĐ.

         * Theo Điều 22 của BLLĐ quy định hợp đồng Lao động có các loại sau đây:
 a. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt của hợp đồng.
      
b. Hợp đồng lao động xác định thời hạn.
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoản thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
c. Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
Câu 16: 
  
 Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động được Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) quy định như thế nào?

Gợi ý trả lời:

Theo Điều 108, Điều 109, Điều 110 của BLLĐ quy định:

- NLĐ làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc. Trường hợp làm việc ban đêm, thì NLĐ được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

- Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định, NSDLĐ quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động.

- NLĐ làm việc theo ca được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca làm việc khác.


- Mỗi tuần, NLĐ được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần, thì NSDLĐ có trách nhiệm bảo đảm cho NLĐ được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

- NSDLĐ có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày chủ nhật hoặc một ngày cố định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động.

Câu 17:
 Nêu những nguyên tắc khi xử lý kỷ luật người lao động theo quy định Bộ Luật Lao động 2012 (BLLĐ)?

Gợi ý trả lời:

Theo Điều 123 của BLLĐ quy định những nguyên tắc khi xử lý kỷ luật người lao động gồm:

- NSDLĐ phải chứng minh được lỗi của NLĐ; 

- Việc xử lý phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể NLĐ tại cơ sở.

- NLĐ phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa. trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.

- Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản. 

- Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.

- Khi một NLĐ đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

- Không được xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ đang trong thời gian sau đây: 

+ Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của NSDLĐ.

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam.

+ Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định.

+ Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; NLĐ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 

+ Không xử lý kỷ luật lao động đối với NLĐ vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

Câu 18:
 Theo Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ) Thỏa ước lao động tập thể là gì? Thỏa ước lao động tập thể có tác dụng như thế nào đối với doanh nghiệp và người lao động?
Gợi ý trả lời:

Theo Điều 73 của BLLĐ thì TƯLĐTT là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và NSDLĐ về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật và phải có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật. 

TƯLĐTT có những tác dụng chính cho doanh nghiệp và người lao động như sau:

- Xây dựng quan hệ lao động hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp.

- Tăng hiệu quả thỏa thuận lao động (là căn cứ để giao kết, bổ sung hợp động lao động cá nhân).

- Thể hiện nguyện vọng, ý chí của các bên trong quan hệ lao động, tạo sự quan tâm đến lợi ích của nhau trong quá trình làm việc.

- Cụ thể hóa các quy định của pháp luật vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp, những thỏa thuận có lợi cho người lao động hơn quy định của pháp luật lao động.

- Tạo điều kiện để CĐCS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

Câu 19:

 Hãy nêu những nội dung liên quan đến quyền lợi người lao động mà Hội nghị nguồi lao động phải đưa ra trao đổi?
Gợi ý trả lời:

Theo Điều 18 của Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định:

 Hội nghị người lao động thảo luận các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp;

2. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp;

3. Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

4. Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc;

5. Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên;

6. Các nội dung khác mà hai bên quan tâm.

Câu 20: 
 Những nội dung nào được thảo luận tại hội nghị Người lao động?
Gợi ý trả lời:

Theo Điều 10 của Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định: 

1. Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện 03 tháng một lần; khoảng cách giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày. Trường hợp thời gian tổ chức đối thoại định kỳ trùng với thời gian tổ chức hội nghị người lao động thì doanh nghiệp không phải tổ chức đối thoại định kỳ.

2. Người sử dụng lao động có trách nhiệm:

a) Ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và phổ biến công khai đến từng người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện;

b) Bố trí địa điểm, thời gian và các điều kiện vật chất cần thiết khác bảo đảm cho đối thoại;

c) Cử thành viên đại diện cho bên người sử dụng lao động tham gia đối thoại;

d) Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

3. Tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở có trách nhiệm:

a) Tham gia ý kiến vào quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

b) Tổ chức bầu các thành viên đại diện cho bên tập thể lao động tham gia đối thoại tại hội nghị người lao động;

c) Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Câu 21:
Quy chế đối thoại tại nơi làm việc gồm những nội dung gì ? 
Gợi ý trả lời:

Theo nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ để tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, người sử dụng lao động phải xây dựng quy chế đối thoại, quy chế đối thoại của doanh nghiệp gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Các nguyên tắc đối thoại, số lượng thành viên mỗi bên tham gia đối thoại.
2. Quyền đề xuất và quyết định nội dung đối thoại của người lao động, của người sử dụng lao động. 
3. Thời gian, địa điểm tổ chức đội thoại định kỳ của doanh nghiệp.

4. Trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc đối thoại của người sử dụng lao động. 

Câu 22: 
Theo quy định ở doanh nghiệp những vấn đề người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động biết là gì?
Gợi  ý trả lời: 

Điều 6 của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định những vấn đề người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động biết là:
1. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất.

2. Nội quy, quy chế, quy định của doanh nghiệp.

3. Tình hình thực hiện các chế độ, chính sách tuyển dụng, sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động.

4. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, hình thức thỏa ước lao động tập thể khác (nếu có).

5. Việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.

6. Trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

7. Công khai tài chính hàng năm của doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến người lao động.

8. Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp và các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Câu 23: 
Luật Bảo hiểm xã hội (LBHXH)quy định người lao động có quyền và trách nhiệm như thế nào về BHXH?

Gợi ý trả lời:

Theo Điều 15, 16 của LBHXH quy định:

 * NLĐ khi tham gia BHXH có các quyền sau đây:

- Được cấp sổ BHXH;

- Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc;

- Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời;

- Hưởng BHYT trong các trường hợp sau đây:

+ Đang hưởng lương hưu;

+ Nghỉ việc hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN hằng tháng;

+ Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Yêu cầu người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH;

- Yêu cầu NSDLĐ cung cấp thông tin về việc đóng BHXH; yêu cầu tổ chức BHXH cung cấp thông tin về việc đóng, quyền được hưởng chế độ, thủ tục thực hiện BHXH;

- Khiếu nại, tố cáo về BHXH;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

 * Về trách nhiệm của NLĐ khi tham gia BHXH quy định:

- Đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH;

- Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ BHXH;

- Bảo quản sổ BHXH theo đúng quy định;

- Các trách nhiệm khác hteo quy định của pháp luật.

- Ngoài việc thực hiện các trách nhiệm trên, NLĐ tham gia BHTN còn có cấc trách nhiệm sau đây:

+ Đăng ký thất nghiệp với tổ chức BHXH;

+ Thông báo hằng tháng với tổ chức BHXH về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian hưởng BHTN;

+ Nhận việc làm hoặc tham gia khoá học nghề phù hợp khi tổ chức BHXH giới thiệu.

Câu 24:

Quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn được quy định như thế nào trong Luật Bảo hiểm xã hội (LBHXH)?
Gợi ý trả lời:

Theo quy định tại Điều 11 của LBHXH thì quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn được quy định như sau:

1. Tổ chức Công đoàn có các quyền sau đây:

a) Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tham gia BHXH;

b) Yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về BHXH của người lao động;

c) Kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH;

2. Tổ chức Công đoàn có các trách nhiệm sau đây:

a) Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH đối với người lao động;

b) Kiến nghị, tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật về BHXH

c) Tham gia kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về BHXH.

Câu 25:
 Đồng chí cho biết mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2020 trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?
Gợi ý trả lời:

- Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hoá của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết, hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói chung, trong các doanh nghiệp đều có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

- Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng, có cơ cấu đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; ngày càng được trí thức hoá: có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức; thích ứng nhanh với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

Câu 26: 
Chương trình hành động của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có mấy nhóm nhiệm vụ và giải pháp?
Gợi ý trả lời:

Chương trình hành động số 57-Ctr/TU ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Tỉnh ủy Lâm Đồng xác định có năm (5) nhóm nhiệm vụ giải pháp là:


1. Tổ chức học tập, quán triệt trong trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, xây dựng đội ngũ công nhân  lớn mạnh toàn diện.


2. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, chuyên môn cho công nhân.


3. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong xây dựng đội ngũ công nhân.

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh.


5. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến công nhân.

Câu 27: 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã thông qua mấy chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn? Nều các chỉ tiêu đó?
Gợi ý trả lời:


Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đã thông qua bảy (7)  chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn. Đó là:

1. Phấn đấu phát triển đoàn viên đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên.

2. 90% trở lên số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức công đoàn cơ sở.

3. 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn. Bảo đảm nguồn kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

4. Hàng năm có 80% trở lên số công đoàn cơ sở và các cơ quan hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số công đoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

5. Bình quân mỗi năm công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

6. Có 100% số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thành lập Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc Văn phòng tư vấn pháp luật hoặc Tổ tư vấn pháp luật.

7. Có 100% số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp, 100% số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.

Câu 28:

 Hãy nêu mục tiêu tổng quát và khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2013-2018 được Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII thông qua?

Gợi ý trả lời:


- Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ là: 


Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tăng cường vận động phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Khẩu hiệu hành động: “Vì đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững”. 

Câu 29: 
Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra mấy chỉ tiêu, nêu các chỉ tiêu đó?
Gợi ý trả lời:

Đại hội Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra mười (10) chỉ tiêu chủ yếu; cụ thể là:

1. Thành lập ít nhất 70 công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong nhiệm kỳ (phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị sử dụng từ 20 lao động trở lên được thành lập công đoàn). 

2. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới ít nhất 10.000 đoàn viên.

3. 100% cán bộ công đoàn không chuyên trách tham gia lần đầu được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách đủ điều kiện được bồi dưỡng học phần công đoàn chương trình đại học trong nhiệm kỳ; 

4. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu có trên 90% CNVCLĐ được tuyên truyền nghị quyết Đảng, Công đoàn, chính sách pháp luật mới có liên quan, trong đó có Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn 2012; 

5. Tỉ lệ CĐCS vững mạnh tăng bình quân mỗi năm 1%  (lấy năm 2012 làm gốc); 

6. Trên 90% CĐCS thực hiện thương lượng sửa đổi bổ sung và ký kết mới Thỏa ước lao động tập thể với người sử dụng lao động; 

7. Hàng năm, thực hiện giám sát và phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra trên 30% các cơ quan, đơn vị đã có tổ chức công đoàn về thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn; 

8. Hàng năm, có trên 50% CĐCS các Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tham gia mở Hội nghị người lao động; 

9. Phấn đấu hàng năm thực hiện kiểm tra đồng cấp của công đoàn cấp trên cơ sở đạt 100%, CĐCS trên 50%; kiểm tra công đoàn cấp dưới đạt trên 30%. 

10. Giới thiệu từ 6.000 đoàn viên ưu tú trở lên để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; bình quân mỗi CĐCS giới thiệu 01 đoàn viên/năm.

 Câu 30: 
Nêu cơ sở pháp lý của tài chính công đoàn? Các nguồn thu tài chính công đoàn?
Gợi ý trả lời:

1. Cơ sở pháp lý của tài chính công đoàn:

- Luật Công đoàn năm 2012.

- Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết về tài chính công đoàn.

2. Nguồn thu tài chính công đoàn:

Theo Điều 26 Luật Công đoàn,  tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

- Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động;

- Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;

- Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề tài, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.

Câu 31: 

Hãy nêu đối tượng, mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn?

 Gợi ý trả lời:
+ Theo Điều 4 – Nghị định 191/2013/NĐ-CP đối tượng đóng kinh phí công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:


1. Cơ quan nhà nước (kể cả Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn), đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.


2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.


3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.


4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.


5. Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật hợp tác xã.


6. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn, Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam.


7. Tổ chức khác có sử dụng lao động theo qui định của pháp luật về lao động.

+ Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP qui định:


1. Mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động. 

2. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo qui định của pháp luật về BHXH. 


3. Riêng đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quỹ tiền lương là tổng mức tiền lương của những cán bộ, công nhân viên chức quốc phòng, lao động làm việc hưởng lương trong các nhà máy, doanh nghiệp, đơn vị cơ sở trong Quân đội nhân dân; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động làm việc hưởng lương trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị khoa học – kỹ thuật, sự nghiệp và phục vụ trong Công an nhân dân.

Câu 32:  
Đồng chí cho biết đối tượng, mức đóng và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn? 

Gợi ý trả lời:
Theo Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn thì đối tượng, mức đóng và tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí công đoàn như sau:

1. Đoàn viên ở các CĐCS cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân  dân; Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; Đơn vị sự nghiệp hưởng lương theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước qui định mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo qui định của pháp luật về BHXH.

2. Đoàn viên ở các CĐCS doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần nhà nước giữ cổ phần chi phối) mức đóng đoàn phí công đoàn hàng tháng bằng 1% tiền lương thực lĩnh (tiền lương đã khấu trừ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, thuế TNCN của đoàn viên), nhưng mức đóng hàng tháng tối đa bằng 10% tiền lương cơ sở theo qui định của Nhà nước.

3. Đoàn viên công đoàn ở các CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước (bao gồm cả Công ty cổ phần nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối); đơn vị sự nghiệp ngoài công lập hưởng tiền lương không theo bảng lương, bậc lương do Nhà nước qui định; Liên hiệp hợp tác xã; các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; Văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam, mức đóng đoàn phí hàng tháng bằng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH theo qui định của pháp luật về BHXH.

4. Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, CĐCS doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn ở các doanh nghiệp đặc biệt khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thu nhập của đoàn viên thấp đóng đoàn phí theo mức ấn định, nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% tiền lương cơ sở theo qui định của Nhà nước.

5. Đoàn viên công đoàn công tác ở nước ngoài, mức đóng đoàn phí bằng 1% tiền lương được hưởng ở nước ngoài theo chế độ do Nhà nước qui định.

6. Đoàn viên công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trợ cấp không phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 01 tháng trở lên không hưởng tiên lương, trong thời gian đó không phải đóng đoàn phí.

Câu 33: 
Hãy cho biết cấp CĐCS được sử dụng tỷ lệ bao nhiêu phần trăm trong tổng số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn?

Gợi ý trả lời:

Theo Điều 6 Quyết định số 270/QĐ – TLĐ ngày 07/3/2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qui định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn như sau:

1. Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% tổng số thu kinh phí công đoàn, 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị.

2. Đối với CĐCS được phân cấp thu kinh phí công đoàn phải nộp lên công đoàn cấp trên 35% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Trong năm nộp theo dự toán, khi có quyết toán nộp theo số thu quyết toán.

3. Đối với CĐCS không được phân cấp thu kinh phí công đoàn thì công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí công đoàn của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng có trách nhiệm cấp 65% tổng số thu kinh phí công đoàn thu được cho CĐCS (khi cấp được bù trừ với 40% tổng số thu đoàn phí CĐCS phải nộp công đoàn cấp trên).

4. Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập CĐCS:

Công đoàn cấp trên được phân cấp thu kinh phí công đoàn khi nhận được kinh phí của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng, được sử dụng 65% tổng số thu để chi cho hoạt động tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ký thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ, chăm lo cho người lao động tại các đơn vị này. Cuối năm số kinh phí sử dụng cho các hoạt động trên chưa hết chuyển thành tích lũy và trả lại cho CĐCS sau khi CĐCS của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thành lập.

Câu 34:  
Đồng chí cho biết quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc phân bổ nguồn kinh phí cho các khoản mục chi ở tại CĐCS như thế nào?

Gợi ý trả lời:

- Theo Điều 5 Quyết định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam qui định về thu, chi, quản lý tài chính CĐCS thì phân bổ nguồn kinh phí cho các khoản mục chi ở tại CĐCS như sau:

1.Chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách và phụ cấp cán bộ công đoàn không quá 30%. Nếu chi không hết thì được chuyển sang chi cho các hoạt động khác. Trong trường hợp thiếu, CĐCS phải xem xét giảm đối tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp với nguồn tài chính được phân bổ.

2. Chi quản lý hành chính không quá 10%.

3. Chi hoạt động 60%. Trong đó chi hỗ trợ tham quan, du lịch không quá 10%; Chi trợ cấp khó khăn không quá 10%.

Trường hợp cần điều chỉnh tăng tỷ lệ phân bổ kinh phí chi cho hai (2) mục hoạt động trên do CĐCS đề nghị, công đoàn cấp trên được phân cấp quản lý tài chính CĐCS xem xét, quyết định. Việc phân bổ kinh phí cho các hoạt động còn lại do CĐCS quyết 

- Nguồn thu khác của CĐCS do CĐCS quyết định việc phân bổ cho các khoản mục chi.

Câu 35: 
  Kế toán công đoàn áp dụng theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hay doanh nghiệp? Những cơ quan nào được kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn? 

Gợi ý trả lời:

1. Kế toán công đoàn áp dụng theo chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

2. Những cơ quan được kiểm tra, giám sát tài chính công đoàn:

Điều 29 Luật Công đoàn qui định:

2.1- Công đoàn cấp trên hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác tài chính của công đoàn cấp dưới theo qui định của pháp luật và qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.2- Cơ quan kiểm tra của Công đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn theo qui định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2.3- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính của Công đoàn theo qui định của pháp luật.

Câu 36: 
Theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XI , ủy ban kiểm tra công đoàn có mấy nhiệm vụ? gồm những nhiệm vụ gì?

Gợi ý trả lời: 

Tại Điều 41 Điều lệ CĐVN Khóa XI qui định ủy ban kiểm tra công đoàn có năm (5) nhiệm vụ; gồm những nhiệm vụ sau:

1. Giúp BCH, BTV thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN đối với CĐ cùng cấp và cấp dưới;

2. Kiểm tra CĐ cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của tổ chức công đoàn;

3. Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của CĐ cùng cấp và cấp dưới theo qui định của pháp luật và của Tổng LĐLĐVN;

4. Giúp BCH, BTV giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyến giải quyết của CĐ; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đòan viên, người lao động theo qui định của pháp luật;

5. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra đối với ủy viên UBKT công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Câu 37: 
Để hoàn thành 5 nhiệm vụ theo Điều lệ CĐVN qui định, UBKT cần phải làm tốt những nhiệm vụ cụ thể gì?

Gợi ý trả lời: 
-Theo Khoản 29 Hướng dẫn thi hành Điều lệ Khóa XI, UBKT cần phải làm tốt sáu (6) nhiệm vụ chủ yếu sau:
 1. Giúp BCH, BTV xây dựng kế hoạch kiểm tra (nhiệm kỳ, năm, 6 tháng…) và tổ chức thực hiện kiểm tra theo kế hoạch;

2. Chủ động tìm hiểu, phát hiện, tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức hoặc cán bộ, đoàn viên cùng cấp, cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ CĐ, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của công đoàn;

3. Chủ động kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của CĐ cùng cấp và cấp dưới theo qui định của pháp luật và tổ chức công đoàn;

4. Giúp BCH, BTV tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước giải quyết những khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, doanh nghiệp theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo;

5. Tham mưu cho BCH cùng cấp xây dựng, ban hành qui chế, qui định về UBKT và tổ chức hoạt động kiểm tra theo qui chế, qui định của BCH cùng cấp;

6. Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho các ủy viên UBKT cấp mình và CN, PCN, CB chuyên trách làm công tác kiểm tra CĐ cấp dưới.

 Câu 38: 
Nêu các nguyên tắc, phương châm, phương pháp và hình thức kiểm tra công đoàn?

Gợi ý trả lời: 

- Hoạt động kiểm tra công đoàn phải tuân thủ năm (5) nguyên tắc cơ bản sau:

1. Phải tuân theo pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ của mình;

2. Chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp nhiệm vụ kiểm tra;

3. Bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời;

4. Không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra;

5. Ủy ban kiểm tra CĐ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mối quan hệ trách nhiệm tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách phải phân định rõ ràng.

- Ba (3) phương châm hoạt động kiểm tra công đoàn là:

1. “Lấy xây dựng tổ chức CĐ làm mục đích; 

2. Đảm bảo kiểm tra đồng cấp với nội dung trọng tâm là về tài chính; tăng cường kiểm tra cấp dưới có trọng điểm; 

3. Lấy ngăn ngừa và khắc phục vi phạm là yêu cầu chính; đồng thời, kiên quyết xử lý vi phạm, làm thất thoát tài chính, tài sản công đoàn”;

- Ba (3) phương pháp kiểm tra của công đoàn:

1. Vận động, tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gai vào hoạt động kiểm tra công đoàn;

2. Kết hợp chặt chẽ giữa nghe báo cáo – xác minh – đối chứng – đối thoại;

3. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong đơn vị.

- Kiểm tra công đoàn có sáu (6) hình thức chủ yếu sau: 

1. Thường xuyên;

2. Đột xuất, 

3. Định kỳ chuyên đề, 

4. Định kỳ toàn diện; 

5. Giám sát chấp hành kết luận kiểm tra;

6. Phúc tra.
Câu 39: 
Theo qui định, ủy ban kiểm tra công đoàn được thành lập ở những cấp nào? với số lượng ủy viên UBKT tối đa ở những cấp đó là bao nhiêu?

Gợi ý trả lời: 

- Theo Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về thi hành Điều lệ CĐVN khóa XI (Nhiệm kỳ 2013 – 2018), UBKT công đoàn lập ở bốn (4) cấp, với số lượng ủy viên tối đa cho mỗi cấp theo qui định sau:

1. Cấp Tổng, UBKT Tổng LĐLĐVN không quá 15 (mười lăm)  ủy viên;

2. Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh, TP, CĐN trung ương và tương đương không quá 11 (mười một) ủy viên;

3. Ủy ban kiểm tra CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở không quá 9 (chín) ủy viên;

4. Ủy ban kiểm tra CĐCS, nghiệp đoàn không quá 7 (bảy) ủy viên; CĐCS, nghiệp đoàn có dưới 30 đoàn viên không bầu UBKT mà cử một UVBCH làm nhiệm vụ kiểm tra, trường hợp này, qui chế hoạt động KTCĐ thể hiện trong qui chế hoạt động BCH (qui định quyền hạn, lề lối, nguyên tắc, mối quan hệ làm việc của ủy viên BCH làm nhiệm vụ kiểm tra).

- UBKT công đoàn cấp nào do BCH cấp đó quyết định số lượng và bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được CĐ cấp trên trực tiếp công nhận (riêng UBKT Tổng LĐLĐVN đương nhiên theo kết quả bầu); khi khuyết chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên UBKT hoặc khi có đủ 30 đoàn viên trở lên lập UBKT do BCH quyết định số lượng hoặc bầu bổ sung theo đề nghị của UBKT cùng cấp (ủy viên BCH phụ trách kiểm tra) và đã được CĐ cấp trên trực tiếp đồng ý bằng văn bản.

Câu 40: 
Hiện nay, việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp công đoàn trong tỉnh cần nghiên cứu và thực hiện theo qui định nào?

Gợi ý trả lời:
- Hiện nay, việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp công đoàn trong tỉnh cần nghiên cứu và thực hiện theo qui định tại các văn bản sau:

1. Luật Khiếu nại, 

2. Luật Tố cáo, 

3. Qui định của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN ban hành kèm theo Quyết định 254/QĐ-TLĐ ngày 05/3/2014; 

4. Kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ ngày 18 tháng 11 năm 2013 về giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng.

Câu 41: 
Văn kiện Đại hội XI CĐVN nêu phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 – 2018 như thế nào?

Gợi ý trả lời: 

 Phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã nêu được trong Văn kiện Đại hội XI CĐVN: “BCH CĐ các cấp cần chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT; chú ý kiểm tra thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các qui định của CĐ. UBKTCĐ các cấp tham mưu giúp BCH và HTV CĐ các cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Điều lệ CĐVN; thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra; củng cố, kiện toàn tổ chức, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác kiểm tra CĐ các cấp”

Câu 42: 
Để xây dựng UBKT công đoàn cơ sở trong tỉnh đạt vững mạnh cần nghiên cứu thực hiện theo qui định nào? Nêu tên các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại UBKT CĐCS  vững mạnh?

Gợi ý trả lời: 

- Để xây dựng UBKT công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh cần nghiên cứu thực hiện theo Hướng dẫn số 01/HD-UBKT ngày 10/01/2014 của UBKT LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng và bảng chấm điểm -kèm theo-;

- Theo đó, việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở theo 5 tiêu chuẩn cơ bản (19 tiêu chí), cụ thể là:
Tiêu chuẩn I: Về tổ chức và hoạt động của UBKT (có 5 tiêu chí);

Tiêu chuẩn II: Giúp BCH, BTV thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với CĐ cùng cấp và cấp dưới (có 3 tiêu chí);

Tiêu chuẩn III: Kiểm tra CĐ cùng cấp và cấp dưới khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức công đoàn (có 3 tiêu chí);

Tiêu chuẩn IV: Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và cấp dưới -nếu có (có 4 tiêu chí);

Tiêu chuẩn V: Giúp BCH, BTV giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn; tham gia với các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ theo quy định của pháp luật (có 4 tiêu chí).
Câu 43: 
Hãy cho biết Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? Hãy nêu nội dung của Điều 10 Hiến pháp?

Gợi ý trả lời:

* Hiến pháp nước CHXHCNVN (2013) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

* Hiến pháp nước CHXHCNVN (2013) quy định tại Điều 10 có nội dung như sau:

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 44: 
 Hãy nêu những nội dung cơ bản của công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động? Để công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật cho CNVCLĐ đạt hiệu quả phải làm như thế nào?

Gợi ý trả lời:

* Công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động có các nội dung cơ bản của sau:

1. Giáo dục chính trị - tư tưởng.

2. Tuyên truyền, giáo dục về pháp luật.

3. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp cho công nhân, viên chức, lao động.

4. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân, dân tộc việt nam.

5. Tuyên truyền, giáo dục lối sống văn hóa, kỷ luật lao động và tác phong công nghiệp.

6. Giáo dục thẩm mỹ, thể chất.

* Để công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật cho CNVCLĐ đạt hiệu quả :
Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, công đoàn cần chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế,… để mọi công nhân, viên chức, lao động hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động đã được pháp luật quy định, từ đó mọi người tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ của mình và tự bảo vệ mình trước pháp luật.
Câu 45: 
Hãy nêu các hình thức chủ yếu của công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động? 
Gợi ý trả lời:

 Công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động có các hình thức sau:

1. Tuyên truyền miệng.

2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Tuyên truyền thông qua tài liệu và công cụ trực quan khác.

4. Tủ sách và phòng đọc.

5. Tuyên truyền, giáo dục thông qua các cuộc thi tìm hiểu.

6. Tuyên truyền, giáo dục qua các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

7. Tuyên truyền, giáo dục qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.
Câu 46: 

Đồng chí hãy cho biết tuyên truyền miệng là gì? Để thực hiện tốt việc tuyên truyền miệng, cán bộ công đoàn phải làm gì?

Gợi ý trả lời:     

- Tuyên truyền miệng là thức tuyên truyền mà người nói trực tiếp với người nghe về những lĩnh vực, vấn đề cần tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho người nghe, hướng người nghe hành động theo các chuẩn mực. 

- Tuyên truyền miệng là một công đoạn không thể thiếu trong phần lớn các hình thức tuyên truyền, chủ yếu được thực hiện thông qua hội nghị, hội thảo, tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ; là hình thức tuyên truyền linh hoạt, có nhiều ưu thế, có thể tiến hành ở bất cứ nơi nào, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào với số lượng người nghe không bị hạn chế. Khi thực hiện việc tuyên truyền miệng, người nói có điều kiện thuận lợi để giải thích, phân tích, sáng tỏ nội dung cần tuyên truyền.

 - Để thực hiện tốt buổi tuyên truyền miệng, cán bộ công đoàn phải chuẩn bị tài liệu, làm đề cương, viết bài cẩn thận. Trong khi tuyên truyền miệng, cần sử dụng các hình ảnh minh họa có giá trị để lôi cuốn người nghe, có thể vận dụng văn học nghệ thuật cho bài nói đỡ khô cứng. Cán bộ tuyên truyền cần rèn luyện cho mình cách biểu cảm trong giọng nói, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ. Đồng thời, cần rèn luyện khản năng nắm bắt tâm lý người nghe, cách đặt câu hỏi cho người nghe vừa để đánh giá mức độ tiếp thu, vừa để người nghe tập trung. Bên cạnh tính sinh động của văn nói, cần chú ý tính chính xác của các từ ngữ, thuật ngữ chuyên ngành.  
Câu 47: 
Hãy cho biết Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã đề ra những chương trình hành động nào để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII CĐ tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2013 – 2018?  Chương trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013- 2018 có bao nhiêu nội dung chính? Đồng chí hãy nêu những nội dung chính đó?

Gợi ý trả lời:

* Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đã đề ra 04 chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VIII CĐ tỉnh Lâm Đồng trong nhiệm kỳ 2013 – 2018 đó là:

1. Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018.

2. Chương trình nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2013 – 2018.

3. Chương trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 -2018.

4. Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể trong các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

* Ba nội dung chính trong chương trình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013 - 2018 là:

1. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ khu vực ngoài nhà nước giai đoạn 2013 - 2018.

2. Nâng cao trình độ, kỷ năng nghề nghiệp trong CNVCLĐ giai đoạn 2013- 2018.

3. Công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, thái độ, trách nhiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính. 

Câu 48: 
 Tổ chức hoạt động của Ban Nữ công quần chúng được quy định như thế nào theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam?
Gợi ý trả lời:
Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN khóa XI (Nhà xuất bản Lao động - năm 2014) quy định như sau:

- Ban Nữ công quần chúng được thành lập ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở, do ban chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định thành lập và chỉ định các thành viên theo nhiệm kỳ của ban chấp hành cùng cấp. Đối với CĐCS dưới 10 đoàn viên thì phân công một đồng chí trong ban chấp hành phụ trách công tác nữ công.

- Ban Nữ công quần chúng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của BCH công đoàn cùng cấp và sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghịệp vụ nữ công của ban ban nữ công cấp trên. Ban chấp hành công đoàn phân công một nữ UV BTV hoặc UV BCH phụ trách ban nữ công, hoặc trực tiếp làm trưởng ban nữ công.

- Số lượng thành viên ban nữ công quần chúng  do BCH CĐ cùng cấp quyết định nhưng tối đa không vượt quá hai phần ba (2/3) số lượng UV BCH CĐ cùng cấp. Cơ cấu ban nữ công quần chúng cấp trên trực tiếp cơ sở gồm đại diện một số ban nữ công cấp cơ sở và nữ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên trực tiếp cơ sở.

Câu 49: 
Theo đồng chí phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ có bao nhiêu nội dung, tiêu chí cơ bản? Hãy nêu các nội dung, tiêu chí  cơ bản đó?
Gợi ý trả lời:

Theo Hướng dẫn số 1270/HD-TLĐ ngày 5/8/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ có 05 nội dung, tiêu chí cơ bản sau:

1. Thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

2. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học khá hoặc giỏi, thành đạt; xây dựng gia đình theo tiêu chí thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

4. Tích cực tham gia các hoạt động Công đoàn, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội.

5. Có những sáng tạo trong chỉ đạo triển khai phong trào, thu hút đông đảo cán bộ đoàn viên tham gia và góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Câu 50: 
Đ/c hãy cho biết Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ giải pháp về công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời gian tới?


Gợi ý trả lời:


Theo Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X), công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời gian tới tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ giải pháp sau:


1. Nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.


2. Tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.


3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, xây dựng người nữ CNVCLĐ có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu.


4. Xây dựng gia đình nữ CNVCLĐ no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


5. Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

---------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------
Câu 18: 
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ), lao động nữ đã tham gia bảo hiểm xã hội khi sinh con được hưởng những quyền lợi gì ?

Gợi ý trả lời:

* Điều 157 của BLLĐ, quyền lợi của lao động nữ tham gia BHXH khi sinh con được quy định như sau: 

- Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. 

- Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

- Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

- Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với NSDLĐ.

- Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của NLĐ và được NSDLĐ đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do NSDLĐ trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. 
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